
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P5 P6

1 Toán - Lý Lý - Ly Sinh - Vân Anh - Phấn Toán - Lan MT - Luyến Tin - Hòa Địa - Vinh Văn - Mai Hóa - Thủy

2 Toán - Lý Tin - Hòa Lý - Ly GDCD - Quân Toán - Lan Sinh - Vân Anh - Phấn MT - Luyến Văn - Mai Địa - Vinh

3 Lý - Ly Địa - Vinh MT - Luyến Sinh - Vân Anh - Phấn Toán - Lan GDCD - Nga Tin - Hòa Hóa - Thủy Văn - Mai

4 CN - Luyến Toán - Lý GDCD - Quân Lý - Ly Địa - Vinh Toán - Lan Hóa - Thủy Anh - Phấn Tin - Hòa Văn - Mai

5 GDCD - Quân Toán - Lý MT - Luyến Lý - Ly Địa - Vinh Hóa - Thủy Sinh - Vân Tin - Hòa

1 Sử - Ba MT - Luyến Toán - Lý Địa - Vinh Văn - Hoa Tin - Hòa Toán - Lan Văn - Mai GDCD - Nga Lý - Ly

2 Địa - Vinh Sử - Ba Toán - Lý Tin - Hòa Văn - Hoa Hóa - Thủy Toán - Lan Văn - Mai Lý - Ly Anh - Phấn

3 Tin - Hòa Nhạc - Nga Địa - Vinh Toán - Lý Hóa - Thủy Văn - Hoa Lý - Ly Toán - Lan Sử - Ba Nhạc - Anh

4 Nhạc - Nga Anh - Phấn Tin - Hòa Toán - Lý Lý - Ly Văn - Hoa Văn - Mai Toán - Lan Địa - Vinh Sử - Ba

5 Anh - Phấn CN - Luyến CN - Hoa Sử - Ba Tin - Hòa Địa - Vinh Văn - Mai Lý - Ly Nhạc - Anh GDCD - Nga

1 Văn - Mai Sinh - Lĩnh Sử - Ba CN - Hoa GDCD - Nga Aanh - Phấn CN - Ly Sinh - Vân Toán - Lan MT - Luyến

2 Sinh - Lĩnh Văn - Mai Anh - Phấn MT - Luyến Sử - Ba CN - Ly Nhạc - Anh GDCD - Nga Toán - Lan Sinh - Vân

3 MT - Luyến GDCD  Quân Văn - Mai Nhạc - Nga CN - Ly Sử - Ba Sinh - Vân Nhạc - Anh Anh - Phấn Toán - Lan

4 TD - Lĩnh TD - Lĩnh Nhạc - Nga Văn - Mai Sinh - Vân Nhạc - Anh Sử - Ba CN - Ly MT - Luyến Toán - Lan

5 TD - Lĩnh TD - Lĩnh Nhạc - Anh GDCD - Nga MT - Luyến Sử - Ba CN - Ly CN - Ly

1 TD - Ánh TD - Ánh

2 TD - Ánh TD - Ánh

3 TD - Ánh TD - Ánh
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TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6

1 GDCD - Nga Văn - Hoa Toán - Lý Sử - Quân MT - Luyến Anh - Vy Địa - Vinh Lý - Ly Hóa - Thủy Anh - Phấn Văn - Kim Toán - Tứ

2 Toán - Lan Văn - Hoa Lý  Ly Địa - Vinh Anh - Vy MT - Luyến Sử - Ba Hóa - Thủy Nhạc - Nga Anh - Phấn Văn - Kim Toán - Tứ

3 Toán - Lan Anh - Vy Địa - Vinh Toán - Lý Nhạc - Anh GDCD - Nga Lý - Ly Tin - Hòa Anh - Phấn Hóa - Thủy Toán - Tứ Văn - Kim

4 Văn - Hoa Tin - Hòa Anh - Vy Toán - Lý GDCD - Nga Nhạc - Anh Hóa - Thủy Địa - Vinh Anh - Phấn Lý - Ly Toán - Tứ Văn - Kim

5 Văn - Hoa Nhạc - Anh Toán - Lý MT - Luyến TD - Ánh TD - ÁNh Nhạc - Nga Nhạc - Nga Lý - Ly Tin - Hòa Sử - Ba Anh - Vy

1 CN - Mai Toán - Lan Văn - Hoa Nhạc - Anh Toán - Lý Sinh - Lĩnh Tin - Hòa GDCD - Nga Sử - Ba Văn - Kim Anh - Vy Lý - Ly

2 Lý - Ly Sử - Quân Văn - Hoa CN - Luyến Toán - Lý Sử - Mai GDCD - Nga Toán - Tứ Tin - Hòa Văn - Kim Anh - Vy Hóa - Thủy

3 Nhạc - Anh Lý - Ly Sử - Quân Văn - Hoa Sinh - Lĩnh Toán - Lý Toán - Tứ Sinh - Vân Văn - Kim Nhạc - Nga Hóa - Thủy Anh - Vy

4 Anh - Vy CN - Mai Nhạc - Anh Văn - Hoa Tin - Hòa Toán - Lý Toán - Tứ Sử - Ba Văn - Kim GDCD - Nga Lý - Ly Địa - Vinh

5 Địa - Vinh Toán - Lan GDCD - Hảo Tin - Hòa Sử - Mai Địa - Kim CN - Hoa Toán - Tứ CN - Ánh CN - Ánh CN - Luyến CN - Luyến

1 Sinh - Lĩnh MT - Luyến TD - Ánh TD - Ánh Văn - Hoa Tin - Hòa Anh - Vy Văn - Kim Địa - Vinh Toán - Tứ Sinh - Vân GDCD - Nga

2 MT - Luyến GDCD - Nga Sinh - Lĩnh GDCD - Hảo Văn - Hoa Lý - Ly Anh - Vy Văn - Kim Sinh - Vân Toán - Tứ Địa - Vinh Tin - Hòa

3 Tin - Hòa Địa - Vinh MT - Luyến Sinh - Lĩnh Lý - Ly Văn - Hoa Văn - Kim Anh - Vy Toán - Tứ Sinh - Vân GDCD - Nga Sử - Ba

4 Sử - Quân Sinh - Lĩnh CN - Luyến Lý - Ly CN - Luyến Văn - Hoa Văn - Kim Anh - Vy GDCD - Nga Địa - Vinh Tin - Hòa Sinh - Vân

5 TD - Ánh TD - ÁNh Tin - Hòa Anh - Vy Địa - Kim CN - Luyến Sinh - Vân CN - Hoa Toán - Tứ Sử - Ba Nhạc - Nga Nhạc - Nga
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4 TD - Ánh TD - Ánh

1 TD - Lĩnh TD - Lĩnh

2 TD - Lĩnh TD - Lĩnh
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